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	Điện thoại
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	Email
	

	Người điều tra và khảo sát
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Chú thích: Ghi vào cột “Định dạng dữ liệu” và cột “Phương thức tiếp cận” theo các hình thức sau:
	Định dạng dữ liệu:
	Phương thức tiếp cận:

	1: Số

2: Giấy

3: Khác
	1: Cung cấp thông tin

2: Tra cứu thông tin

3: Sao lục dữ liệu

4: Cho mượn


PHẦN I: DANH MỤC DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Dữ liệu về đất đai
	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	1 
	Số liệu phân hạng, đánh giá đất
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Bản đồ phân hạng đất (Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Số liệu giá đất hàng năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Hồ sơ về tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Hồ sơ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Hồ sơ giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ và QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Hồ sơ giao đất cá nhân, tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cá nhân, tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng QSDĐ và QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Hồ sơ thanh tra, khiếu nại QSDĐ và QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	Hồ sơ quy hoạch chi tiết các khu đô thị đã được duyệt
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	Bản đồ địa chính (Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	



Dữ liệu khác liên quan đến đất đai:

2. Dữ liệu về tài nguyên nước
	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	1 
	Bản đồ hiện trạng tài nguyên nước mặt
(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Bản đồ hiện trạng tài nguyên nước ngầm
(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Bản đồ, số liệu điều tra khảo sát địa chất thủy văn
(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Báo cáo chuyên đề về dữ liệu khai thác và sử dụng tài nguyên nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Báo cáo quy hoạch tổng thể tài nguyên nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Báo cáo chuyên đề đánh giá tiềm năng và hiện trạng sử dụng tài nguyên nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Các văn bản liên quan đến kết quả cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Hồ thủy điện và thủy lợi
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Các dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước
	
	
	
	
	
	
	
	


Dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên nước:

3. Dữ liệu về địa chất và khoáng sản
	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	1 
	Số liệu thống kê trữ lượng khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Hồ sơ quy hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Bản đồ địa chất khu vực (Tỷ lệ, hệ tọa độ,...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Bản đồ địa chất tai biến (Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Bản đồ địa chất môi trường (Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Bản đồ địa chất khoáng sản (Tỷ lệ, hệ tọa độ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Bản đồ địa chất thủy văn (Tỷ lệ, hệ tọa độ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Bản đồ địa chất công trình (Tỷ lệ, hệ tọa độ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Các bản đồ chuyên đề về địa chất và khoáng sản (Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Báo cáo, tài liệu liên quan đến khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Báo cáo khu vực có khoáng sản đặc biệt, độc hại
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	Báo cáo khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	


	15 
	Báo cáo quản lý nhà nước hàng năm về hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	Kết quả cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	Hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	Hồ sơ phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Hồ sơ cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	Hồ sơ cấp phép khai thác tận thu khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	Hồ sơ xin gia hạn cấp giấy phép khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	Hồ sơ chuyển nhượng khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	Hồ sơ đóng cửa mỏ hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	Hồ sơ đấu thầu quyền khai thác khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	


Dữ liệu khác liên quan đến địa chất và khoáng sản:

4. Dữ liệu về môi trường
	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	1 
	Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường (định kỳ 5 năm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường (theo chuyên đề)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Dữ liệu, thông tin về đa dạng sinh học (Thông tin về khu đất ngập nước)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Dữ liệu, thông tin về đa dạng sinh học (Thông tin rừng ngập mặn)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Dữ liệu, thông tin về đa dạng sinh học (Thông tin về các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Thông tin về báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hàng năm về số cơ sở, dự án được thẩm định (Bộ thẩm định)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Thông tin về báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hàng năm về số cơ sở, dự án được thẩm định (Địa phương thẩm định)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Hồ sơ về cam kết bảo vệ môi trường (Số cơ sở, dự án được thẩm định)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Dữ liệu về việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và tái tạo môi trường sau khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Thông tin về nước thải công nghiệp hàng năm 

- Số cơ sở đóng phí nước thải công nghiệp

- Tổng thu phí nước thải Công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Thông tin về rác thải sinh hoạt về tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Thông tin về rác thải sinh hoạt về tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom trên địa bàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	Dữ liệu về các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	Dữ liệu về khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã được đưa ra khỏi danh sách
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	Thông tin về chất thải nguy hại (CTNH)

- Số đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH

- Tổng lượng CTNH phát sinh trên địa bàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước mặt
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng nước ngầm
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng không khí
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	Thông tin Quan trắc môi trường hàng năm về số điểm quan trắc chất lượng môi trường đất
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	Kết quả về giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	


Dữ liệu khác liên quan đến môi trường:

5. Dữ liệu về khí tượng thủy văn
	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	1 
	Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra khảo sát về khí tượng thủy văn, môi trường không khí và nước, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ô dôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Các loại biểu đồ, bản đồ, ảnh thu từ vệ tinh, các loại phim, ảnh về các đối tượng nghiên cứu khí tượng thủy văn
(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...) 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Hồ sơ kỹ thuật của các công trình khí tượng thủy văn
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về hoạt động khí tượng thủy văn
	
	
	
	
	
	
	
	


Dữ liệu khác liên quan đến khí tượng thủy văn:

6. Dữ liệu về đo đạc và bản đồ
	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	1 
	Dữ liệu về hệ quy chiếu quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Hệ thống điểm đo đạc cơ sở, điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Hệ thống ảnh máy bay, ảnh vệ tinh phục vụ đo đạc và bản đồ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Thông tin tư liệu, hệ thống bản đồ địa hình

(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Thông tin tư liệu, hệ thống bản đồ nền

(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Thông tin tư liệu, hệ thống bản đồ biên giới quốc gia

(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Thông tin tư liệu, hệ thống bản đồ địa chính cơ sở

(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Thông tin tư liệu, hệ thống bản đồ hành chính

(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Thông tin tư liệu, hệ thống bản đồ địa lý tổng hợp

(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Thông tin tư liệu, hệ thống các loại bản đồ chuyên đề khác

(Tỷ lệ, hệ tọa độ, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về hoạt động đo đạc và bản đồ
	
	
	
	
	
	
	
	


Dữ liệu khác liên quan đến đo đạc và bản đồ:

7. Dữ liệu về tài nguyên môi trường biển, đảo và đầm phá
	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	1 
	Dữ liệu về đất có mặt nước biển và đầm phá
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Dữ liệu về địa hình đáy biển và đầm phá
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Dữ liệu về tính chất cơ lý của nước biển và đầm phá
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Dữ liệu về địa chất, địa lý, khoáng sản biển và đầm phá 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	Dữ liệu về chất lượng môi trường biển và đầm phá
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	Dữ liệu về khí tượng, thủy văn biển
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	Dữ liệu về đảo
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	Dữ liệu về đa dạng sinh học biển và đầm phá
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Dữ liệu về tai biến và động lực đường bờ
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Các báo cáo chuyên đề, quy hoạch khai thác, sử dụng biển và đầm phá
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	Dữ liệu về các bãi tắm công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	Dữ liệu về các khu vui chơi giải trí cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	


Dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biển, đảo và đầm phá:

8. Dữ liệu về biến đổi khí hậu

	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dữ liệu khác liên quan đến Biến đổi khí hậu:

9. Dữ liệu khác về tài nguyên và môi trường
	TT
	Dữ liệu
	Định dạng dữ liệu
	Số lượng
hồ sơ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan quản lý
	Nơi lưu trữ
	Phương thức tiếp cận
	Bảo quản

dữ liệu
	Ghi chú

	1 
	Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về TNMT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về TNMT
	
	
	
	
	
	
	
	


Dữ liệu khác liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường:

PHẦN II: Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT
Xin chân thành cảm ơn./.
	Người cung cấp thông tin
(Ký và ghi rõ họ, tên)


	Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 2014
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
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